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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:  629/QĐ-UBND


	     Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021: Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh, hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư số 11/2019TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định 
giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao 
động -Thương binh và Xã hội Về việc Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi 
phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;

Theo đề nghị Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2063/TTr-SXD ngày 05/10/2021 về việc đề nghị phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh, hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021: Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh, hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, như sau:
1. Tên sản phẩm, dịch vụ: Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh, hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
2. Địa điểm thực hiện: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Đơn vị lập giá sản phẩm, dịch vụ công: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Giá sản phẩm, dịch vụ: 1.825.811.000 đồng (Một tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm mười một nghìn đồng).
(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư): Căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các nội dung tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2, Quyết định này theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;  
- Như điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: TC, XD;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Mạnh Tuấn

	BẢNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP

	CÔNG TRÌNH: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ
 QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TÂN TRÀO

	(Kèm theo Quyết định số  629/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh)

	 

	STT
	Mã CV
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	CX1.01.31
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	406,00
	72.677
	29.506.890

	2
	CX1.02.11
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	23,20
	53.027
	1.230.221

	3
	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	23,20
	108.088
	2.507.632

	4
	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ
	1m2/lần
	29,00
	51.985
	1.507.565

	5
	TT
	Cỏ lạc
	m2
	29,00
	63.000
	1.827.000

	6
	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	17,40
	27.471
	477.991

	7
	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	11,60
	60.776
	705.005

	8
	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát
	1 cây/năm
	44,00
	748.067
	32.914.957

	9
	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	72,00
	73.335
	5.280.150

	10
	CX2.02.01
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống
	100m2/lần
	0,02
	1.080.876
	21.618

	11
	TT
	Hoa trạng nguyên, hoa dã quỳ
	bụi
	3,00
	1.365.000
	4.095.000

	12
	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100m2/lần
	1,20
	62.059
	74.471

	13
	CX2.04.01
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100m2/lần
	0,80
	166.198
	132.958

	14
	CX1.01.31
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	3.479,00
	72.677
	252.843.521

	15
	CX1.02.11
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	203,20
	53.027
	10.775.036

	16
	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	203,20
	108.088
	21.963.401

	17
	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ
	1m2/lần
	254,00
	51.985
	13.204.191

	18
	TT
	Cỏ lạc
	m2
	58,00
	63.000
	3.654.000

	19
	TT
	Cỏ gừng
	m2
	450,00
	63.000
	28.350.000

	20
	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	152,40
	27.471
	4.186.540

	21
	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	101,60
	60.776
	6.174.870

	22
	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	1 cây/năm
	86,00
	748.067
	64.333.779

	23
	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	336,00
	73.335
	24.640.702

	24
	CX2.06.02
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao >=1m
	100m2/năm
	4,80
	7.016.951
	33.681.364

	25
	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	1m2 trồng dặm/lần
	24,00
	48.219
	1.157.246

	26
	CX1.01.31
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.441,50
	72.677
	322.795.199

	27
	CX1.02.11
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	253,80
	53.027
	13.458.190

	28
	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	190,35
	108.088
	20.574.475

	29
	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ
	1m2/lần
	317,25
	51.985
	16.492.243

	30
	TT
	Cỏ lạc
	m2
	180,00
	63.000
	11.340.000

	31
	TT
	Cỏ gừng
	m2
	450,00
	63.000
	28.350.000

	32
	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	190,35
	27.471
	5.229.054

	33
	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	126,90
	60.776
	7.712.510

	34
	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	1 cây/năm
	133,00
	748.067
	99.492.937

	35
	AB.11413
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III
	1m3
	46,72
	453.701
	21.196.910

	36
	AB.13111
	Đắp đất hố trồng cây
	m3
	46,72
	133.722
	6.247.510

	37
	TT
	Mua đất màu trồng cây
	m3
	46,72
	63.000
	2.943.360

	38
	TT
	Cây duối
	cây
	73,00
	7.087.500
	517.387.500

	39
	CX2.01.01.2
	Trồng cây xanh- kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m
	cây
	73,00
	575.371
	42.002.101

	40
	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	196,00
	73.335
	14.373.743

	41
	CX2.06.02
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao >=1m
	100m2/năm
	2,80
	7.016.951
	19.647.462

	42
	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	1m2 trồng dặm/lần
	14,00
	48.219
	675.060

	43
	CX1.01.31
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	245,00
	72.677
	17.805.882

	44
	CX1.02.11
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy
	100m2/lần
	10,50
	53.027
	556.781

	45
	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	10,50
	108.088
	1.134.920

	46
	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ
	1m2/lần
	17,50
	51.985
	909.738

	47
	TT
	Cỏ lạc
	m2
	7,50
	63.000
	472.500

	48
	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	10,50
	27.471
	288.443

	49
	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	7,00
	60.776
	425.434

	50
	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	202,50
	73.335
	14.850.423

	51
	CX2.02.01
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống
	100m2/lần
	0,11
	1.080.876
	121.599

	52
	TT
	Hoa mẫu đơn
	m2
	18,00
	1.044.750
	18.805.500

	53
	TT
	Hoa cúc vạn thọ
	m2
	4,50
	472.500
	2.126.250

	54
	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100m2/lần
	6,75
	62.059
	418.897

	55
	CX2.04.01
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100m2/lần
	4,50
	166.198
	747.891

	56
	CX2.01.31
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3
	100m2/lần
	140,00
	73.335
	10.266.959

	57
	CX2.06.02
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao >=1m
	100m2/năm
	2,00
	7.016.951
	14.033.902

	58
	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	1m2 trồng dặm/lần
	10,00
	48.219
	482.186

	59
	TT
	Bọc tấm Aluminium trang trí cổng
	m2
	65,86
	371.501
	24.465.570

	60
	TT
	Chế tác và lắp đặt tấm aluminium hình hoa
	công
	5,00
	264.907
	1.324.537

	61
	AI.11610
	Gia công khung xương các chi tiết trang trí
	tấn
	0,05
	34.156.839
	1.736.688

	62
	AK.83520
	Sơn sắt thép phủ mạ kẽm
	1m2
	5,67
	47.261
	267.821

	63
	AL.61110
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m
	100m2
	0,96
	2.059.355
	1.976.981

	64
	TT
	Dán decal tấm aluminium
	m2
	19,20
	75.688
	1.453.206

	65
	CX3.10.01
	Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 1
	1 cây
	15,00
	1.065.000
	15.975.002

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	1.825.811.470

	 
	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	1.825.811.000


PAGE  

